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	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 189/2019/NQ-HĐND NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2020/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 
(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-SYT ngày        /        /2025 của Sở Y tế) 

	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	    
 1. Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND ngày 6 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
2. Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước)
	    
  
   Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai





	
Kế thừa nội dung cũ, thống nhất áp dụng phạm vi toàn tỉnh (sau sáp nhập).






	Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND
	Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	[bookmark: Dieu_1]Điều 1. Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể:
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Đối tượng áp dụng
- Người cao tuổi là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ở các độ tuổi xác định là 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi.
- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện chúc thọ, mừng thọ.
2. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ 
a) Mức quà tặng người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi: 400.000 đồng/người.
b) Mức quà tặng người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi: 500.000 đồng/người.
c) Mức quà tặng người cao tuổi thọ 90 tuổi gồm: 1.000.000 đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 200.000 đồng/người.
d) Mức quà tặng người cao tuổi thọ 95 tuổi gồm: 1.000.000 đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 400.000 đồng/người.
đ) Mức quà tặng người cao tuổi thọ 100 tuổi gồm: 2.000.000 đồng tiền mặt và 05 mét vải lụa trị giá từ 600.000 đồng đến 700.000 đồng/người.
e) Mức quà tặng người cao tuổi thọ trên 100 tuổi gồm: 2.000.000 đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 1.000.000 đồng/người/năm.
3. Các nội dung khác liên quan đến nội dung chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.
4. Kinh phí thực hiện
a) Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
b) Kinh phí mừng thọ và tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	Điều 1 dự thảo văn bản thay thế quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thống nhất nội dung với 02 Nghị quyết đã ban hành.

	Quy định trong Điều 1
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người cao tuổi là công dân Việt nam, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi và trên 100 tuổi theo quy định của Luật người cao tuổi.
2. Các cơ quan, đơn vị tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.
3. Các nội dung khác liên quan đến chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương khen thưởng người cao tuổi.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người cao tuổi là công dân Việt Nam, đang cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 06 tháng liên tục trở lên) ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi và trên 100 tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi.
2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ, có trách nhiệm thực hiện chúc thọ, mừng thọ.

	

Làm rõ nội dung Cư trú căn cứ theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, tại Điều 11 “Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú” để điều chỉnh 

	Quy định trong Điều 1
	Điều 3. Mức chi quà tặng mừng thọ, chúc thọ
1. Người cao tuổi thọ 100 tuổi: 4.000.000 đồng/người (bao gồm: 1.000.000 đồng tiền mặt; phần quà trị giá 500.000 đồng; 5 mét vải lụa và khánh vàng trị giá 2.500.000 đồng). Mức chi này đã bao gồm quà tặng chúc thọ của chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Người cao tuổi thọ 90 tuổi: 1.000.000 đồng/người (bao gồm phần quà trị giá 300.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng)
3. Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95: Mức chi 400.000 đồng/ người.
4. Người cao tuổi thọ 100 tuổi: 1.000.000 đồng/người (bao gồm phần quà trị giá 300.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng

	Điều 3. Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi
1. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi: 600.000 đồng/người.
2. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi: 800.000 đồng/người.
3. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 90 tuổi: 1.500.000 đồng/người (bao gồm: 1.000.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng/người).
4. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 95 tuổi: 1.700.000 đồng/người (bao gồm: 1.200.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng/người).
5. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 100 tuổi: 5.000.000 đồng/người (bao gồm: 2.000.000 đồng tiền mặt; phần quà trị giá 500.000 đồng/người; 5 mét vải lụa trị giá 700.000 đồng và khánh (hoặc tranh) chúc thọ trị giá 1.800.000 đồng). Mức chi này đã bao gồm quà tặng chúc thọ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
6. Mức quà tặng người cao tuổi thọ trên 100 tuổi: 3.000.000 đồng/người (bao gồm: 2.500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng/người).
7. Các nội dung khác liên quan đến nội dung chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền.
	1. Điều chỉnh những nội dung chưa thống nhất từ 02 Nghị quyết của 02 tỉnh ban hành trước khi sáp nhập tỉnh, đến nay sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh có một số chênh lệch cần điều chỉnh cho thống nhất và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:
 - Cần thống nhất về mức chi quà tặng: Mỗi một nhóm tuổi, ở 02 Nghị quyết quy định khác nhau về loại quà tặng (văn bản thì quy định quà tặng gồm quà bằng hiện vật và tiền mặt; văn bản thì quy định quà tặng bằng tiền mặt), do đó cần thống nhất chung.
- Quy định trị giá quà tặng bằng hiện vật so với giá cả thị trường hiện nay thấp, không còn phù hợp tình hình thực tế, do đó cần có sự điều chỉnh cho phù hợp. Nhất là việc tặng khánh vàng chúc thọ người tròn 100 tuổi gặp khó khăn vì hiện nay giá vàng đã lên rất cao so với thời điểm năm 2020; trước thực tế đó việc quy định khánh (hoặc tranh) chúc thọ người tròn 100 tuổi sẽ thuận lợi hơn trong việc triển khai thực hiện với mức kinh phí có hạn.
2. Căn cứ để tham mưu:
Tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định như sau: "- Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt;
- Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt;
Mức chi nêu trên là mức tối thiểu. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn mức quy định tại Thông tư này; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh". 


	
	
	
	

	Quy định trong Điều 1
	Điều 4. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Kinh phí mừng thọ và tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Ủy ban nhâ dân các huyện, thị xã, thành phố
	Điều 4. Kinh phí thực hiện
a) Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Y tế.
b) Kinh phí mừng thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của UBND các xã, phường.
	Giữ nguyên nội dung (thực hiện theo chủ trương sáp nhập cơ quan, chính quyền 2 cấp): 
Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Y tế ; 
Kinh phí mừng thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của UBND các xã, phường.

	Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
	Điều 5. Tổ chức thực hiện
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

	Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của các đối tượng được thụ hưởng chính sách đến các cơ quan có thẩm quyền.
	Giữ nguyên nội dung

	Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

	Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2020./.
	Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
2. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết sau:
a) Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND ngày 6 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ …. thông qua ngày … tháng … năm 2025./.
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Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026; Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết: Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND,Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND với mục đích Nghị quyết này khi có hiệu lực đồng thời kết thúc 02 Nghị quyết đã ban hành trước đây.






